
第
だい

21課
か

 作業
さぎょう

動詞
ど う し

①

Bài 21 Động từ chỉ thao tác (1)

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích

1 接触（する） せっしょく（する）
(danh từ) Sự va chạm, tiếp

xúc
(danh từ) Sự va chạm, tiếp xúc 重機

じ ゅ う き

に接触
せっしょく

してけがをする
Va chạm với máy hạng nặng và bị

thương

(động từ)  Va chạm, tiếp xú

c
(động từ)  Va chạm, tiếp xúc

2 作動（する） さどう（する） (danh từ) Sự kích hoạt (danh từ) Sự kích hoạt 火災
か さ い

報知
ほ う ち

器
き

が作動
さ ど う

する Máy báo cháy kích hoạt

(động từ) Kích hoạt (động từ) Kích hoạt

3 整備（する） せいび（する） (danh từ) Sự bảo dưỡng (danh từ) Sự bảo dưỡng 車両
しゃりょ う

の整備
せ い び

をする Bảo dưỡng xe

(động từ) Bảo dưỡng (động từ) Bảo dưỡng

4 点検（する） てんけん（する） (danh từ) Kiểm tra (danh từ) Kiểm tra 作業前
さ ぎ ょ う ま え

に工具
こ う ぐ

を点検
て ん け ん

する Kiểm tra dụng cụ trước khi làm việc

(động từ) Kiểm tra (động từ) Kiểm tra

5 動かす うごかす Vận hành Vận hành 機械
き か い

を動
う ご

かす Vận hành máy

6 運転（する） うんてん（する） (danh từ) Vận hành, lái (danh từ) Vận hành, lái 建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
う ん て ん

する Vận hành máy móc xây dựng

(động từ) Vận hành, lái (động từ) Vận hành, lái

7 測る はかる Đo Đo 鉄筋
て っ き ん

の長
なが

さを測
はか

る Đo chiều dài cốt thép

8 操作（する） そうさ（する） (danh từ) Sự điều khiển (danh từ) Sự điều khiển 機械
き か い

を操作
そ う さ

する Điều khiển máy

(động từ) Điều khiển (động từ) Điều khiển

Ví dụ câu
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9 停止（する） ていし（する） (danh từ) Sự dừng, ngừng (danh từ) Sự dừng, ngừng

(động từ) Dừng, ngừng (động từ) Dừng, ngừng

10 切る きる Tắt, cắt エンジンを切
き

る、鉄筋
て っ き ん

を切
き

る Tắt động cơ. Cắt cốt thép

11 回す まわす Quay, xoay

12 押す おす Ấn, bấm

13 集める あつめる Tập trung, gom

14 触る さわる Chạm, sờ

15 縛る しばる Bó, buộc

16 揃える そろえる Xếp đều 鉄筋
て っ き ん

の長
なが

さを揃
そ ろ

える Xếp đều các thanh cốt thép theo độ dài

17 結ぶ むすぶ Nối, buộc 材料
ざいりょう

をまとめてひもで結
む す

ぶ Gom vật liệu lại và buộc bằng dây

18 しゃがむ しゃがむ Ngồi xổm

19 調整（する） ちょうせい（する） (danh từ) Sự điều chỉnh

(động từ) Điều chỉnh

20 閉じる とじる Đóng
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